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Kèm theo Thông tư số 18/2025/TT-BNV 
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trưởng Bộ Nội vụ 
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năm báo cáo 

SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG CẤP 
NHÀ NƯỚC 

Năm… 

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: Ban Thi đua - 
Khen thưởng Trung ương 
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Biểu số 0402.N.TĐKT: Số lượng khen thưởng cấp Nhà nước 
1. Khái niệm, phương pháp tính 
Hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua cấp Nhà nước là hình thức khen thưởng và 
danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ. 
Hình thức khen thưởng cấp Nhà nước gồm: Huân chương; Huy chương; Danh hiệu vinh 
dự nhà nước; “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”; Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ. 
- Huân chương gồm: “Huân chương Sao vàng”; “Huân chương Hồ Chí Minh”; “Huân 
chương Độc lập” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; “Huân chương Quân công” hạng Nhất, 
hạng Nhì, hạng Ba; “Huân chương Lao động” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; “Huân 
chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; “Huân chương Chiến công” 
hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”; “Huân chương 
Dũng cảm”; “Huân chương Hữu nghị”. 
- Huy chương gồm: “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”; “Huy chương Vì an ninh Tổ 
quốc”; “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; “Huy chương 
Hữu nghị”; “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. 
Danh hiệu thi đua cấp Nhà nước gồm: Danh hiệu thi đua đối với cá nhân: “Chiến sĩ thi 
đua toàn quốc”; danh hiệu thi đua đối với tập thể: “Cờ thi đua của Chính phủ”. 
Phương pháp tính: Tính số lượng của từng hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua 
cấp Nhà nước và theo từng hạng (nếu có phân hạng). Thời gian tính: Số liệu từ ngày 
01/12 năm trước đến ngày 30/11 năm sau.. 
2. Cách ghi biểu 
Cột 1: Ghi tổng số lượng khen thưởng cấp Nhà nước và chia theo từng loại tương ứng với 
các dòng của cột A có từ ngày 01/12 năm trước đến ngày 30/11 năm sau. 
Cột 2: Ghi thành nhiều cột, mỗi cột ghi một hình thức huân chương, huy chương tương 
ứng với các dòng của cột A có từ ngày 01/12 năm trước đến ngày 30/11 năm sau. 
Cột 3: Ghi tổng số lượng Giải thưởng Hồ Chí Minh và chia theo từng loại tương ứng với 
các dòng của cột A có từ ngày 01/12 năm trước đến ngày 30/11 năm sau. 
Cột 4: Ghi tổng số lượng Giải thưởng Nhà nước và chia theo từng loại tương ứng với các 
dòng của cột A có từ ngày 01/12 năm trước đến ngày 30/11 năm sau. 
Cột 5: Ghi tổng số lượng danh hiệu vinh dự nhà nước và chia theo từng loại tương ứng 
với các dòng của cột A có từ ngày 01/12 năm trước đến ngày 30/11 năm sau. 
Cột 6: Ghi tổng số lượng Cờ thi đua của Chính phủ và chia theo từng loại tương ứng với 
các dòng của cột A có từ ngày 01/12 năm trước đến ngày 30/11 năm sau. 
Cột 7: Ghi tổng số lượng danh hiệu Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và chia theo 



từng loại tương ứng với các dòng của cột A có từ ngày 01/12 năm trước đến ngày 30/11 
năm sau. 
Cột 8: Ghi tổng số lượng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Toàn quốc” và chia theo từng loại 
tương ứng với các dòng của cột A có từ ngày 01/12 năm trước đến ngày 30/11 năm sau. 
3. Nguồn số liệu 
Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. 
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